ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần : PHA232

2. Tên học phần : Dược lý-2

3. Số tín chỉ : 2/1

4. Chuyên ngành đào tạo :  DSĐH hệ 5 năm.

5. Năm học :

6. Giảng viên phụ trách : Nguyễn Tiến Phượng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy :

· Nguyễn Tiến Phượng

· Trần Ngọc Anh

· Ngô Thị Mỹ Bình

· Đinh Thị Thu Ngân

· Lại Thị Ngọc Anh

· Nguyễn Thị Phương Thảo

8.  Mục tiêu học phần

- Mục tiêu về kiến thức.

1. Trình bày và giải thích được cơ chế tác dụng, đặc điểm tác dụng của các nhóm thuốc.

2. Trình bày được áp dụng điều trị của các thuốc đại diện trong từng nhóm.

3.  Phân tích được các tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc để biết cách phòng và xử trí.

- Mục tiêu về kỹ năng

1. Vận dụng được kiến thức về dược lý để nhận định và phân tích đơn thuốc.

2.Nhận dạng được và hướng dẫn sủ dụng đúng thuốc theo dạng bào chế .

3. Phân tích được kết quả một số thí nghiệm dược lý và nêu được các ứng dụng trên lâm sàng.

- Mục tiêu về thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc trong điều trị từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn và sử dụng thuốc.

9. Mô tả học phần.

Môn học Dược lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này sinh viên có thể tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn và hợp lý.

10.Phân bố thời gian giảng dạy : 2 ( 4 -4 -6 ) 5 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần.


11.1.Điều kiện


- Học phần học trước:Giải phẫu, Hóa học, Hóa lý dược, Hóa dược, Thực vật dược, Sinh lý, Sinh hóa, Vi sinh vật, Ký sinh trùng.


- Học phần song hành: Sinh lý bệnh – Miễn dịch.


11.2. Yêu cầu

-  Tham gia đủ các bài thí nghiệm, thực hành của môn học:

- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành ( theo từng bài TH )

12. Nội dung học phần :


Phần lý thuyết.

	TT
	Tên bài
	Số tiết học

	1
	THUỐC HẠ SỐT - GIẢM ĐAU - CHỐNG VIÊM, THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT

Mục tiêu

1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng chính của thuốc CVKS. 

2. Phân tíchđượcưu, nhượcđiểm của các thuốcức chế chọn lọc trên COX-2 với các thuốcức chế COX không chọn lọc.

3. Giải thích được mối liên quan giữa tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của các thuốc CVKS

4. Phân tích được tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc điều trị gút.

5. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc CVKS và thuốc điều trị gút trong thực hành nghề nghiệp.

Nội dung

1. Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm

1.1. Tác dụng chính và cơ chế

1.1.1. Tác dụng chống viêm

1.1.2. Tác dụng giảm đau

1.1.3. Tác dụng hạ sốt

1.1.4. Tác dụng chống ngưng kết tiểu cầu

1.2. Các dẫn xuất

1.2.1. Dẫn xuất acid salicylic

1.2.2. Dẫn xuất pyrazolon

1.2.3. Dẫn xuất indol

1.2.4. Dẫn xuất acid enolic

1.2.5. Dẫn xuất acid propionic

1.2.6. Dẫn xuất acid phenylacetic

1.2.7. Dẫn xuất acid heteroarylacetic

1.2.8. Thuốc CVKS loại ức chế chọn lọc COX-2

1.2.9. Dẫn xuất para aminophenol

1.3. Những vấn đề chung

1.3.1. Dược động học chung

1.3.2. Các tác dụng không mong muốn

1.3.3. Tương tác thuốc

1.3.4. Chỉ định

1.3.5. Nguyên tắc chung khi sử dụng CVKS

2. Thuốc chữa gút

2.1. Colchicin

2.1.1. Cơ chế tác dụng

2.1.2. Độc tính

2.1.3. Dược động học

2.1.4. Chỉ định

2.2. Probenecid

2.3. Sulfinpyrazon

2.4. Allopurinol

2.4.1. Cơ chế tác dụng

2.4.2. Độc tính

2.4.3. Dược động học

2.4.4. Chỉ định, liều lượng
	2

	2
	HISTAMIN VÀ KHÁNG HISTAMINH1

Mục tiêu: 
1. Trình bày được cơ chế và áp dụng lâm sàng của các thuốc kháng histamin H1.

2. So sánh được ưu, nhược điểm giữa thuốc kháng histamin H1 thế hệ 1 và thế hệ 2.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của các thuốc kháng histamin H1.

Nội dung:

1. Đại cương

2. Dược động học

3. Tác dụng và cơ chế

4. Chỉ định, chống chỉ định

5. Tác dụng không mong muốn

6. Tương tác thuốc

7. Các thuốc trong nhóm

7.1. Diphenhydramin

7.2. Loratadin
	1

	3
	THUỐC CHỮA THIẾU MÁU

Mục tiêu

1. Trình bày được dược động học và áp dụng lâm sàng của acid folic trong điều trị thiếu máu.

2. Áp dụng được những hiểu biết về acid folic đểđề ra hướng khắc phục thiếu máu do thiếu acid folic. 

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc điều trị thiếu máu một cách hiệu quả, an toàn và hợp lý.

Nội dung

1. Đại cương

2. Các thuốc chữa thiếu máu

2.1. Acid folic

2.1.1. Dược động học

2.1.2. Vai trò 

2.1.3. Sự thiếu hụt

2.1.4. Chỉ định

2.1.5. Chế phẩm và liều lượng

2.2. Các thuốc chữa thiếu máu khác

2.2.1. Erythropoietin

2.2.2. Vitamin B6
	1

	4
	THUỐC TÁC DỤNG LÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU VÀ TIÊU FIBRIN

Mục tiêu

1. Trình bày được tác dụng vàáp dụng lâm sàng của thuốc ức chế protease và thuốc tổng hợp có tác dụng chống tiêu fibrin.

2. So sánh được tác dụng vàáp dụng lâm sàng của urokinase và streptokinase.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc tiêu fibrin và thuốc chống tiêu fibrin trong điều trị.

Nội dung

1. Đại cương

2. Thuốc tiêu fibrin

2.1. Urokinase

2.2. Streptokinase

2.3. Chất hoạt hóa plasminogen mô

3. Thuốc chống tiêu fibrin

3.1. Thuốc ức chế protease.

3.2. Thuốc tổng hợp có tác dụng chống tiêu fibrin.
	1

	5
	HOÁ TRỊ LIỆU (KHÁNG SINH,  LAO, CHỐNG VIRUS....) 

Mục tiêu :

1. Phân tích được cơ chế, tác dụng, áp dụng trên lâm sàng của các thuốc đại diện cho các nhóm kháng sinh.

2. Phân tích được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị của thuốc kháng virus.

3. Phân tích được các nguyên nhân thất bại khi sử dụng kháng sinh.

4. Giải thích được cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn.

5. Phân tích được cơ chế, tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc chống lao chính ( nhóm I )

6. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc kháng sinh với thực hành nghề nghiệp.

Nội dung :

1.Đại cương thuốc kháng sinh .

2.Các nhóm kháng sinh chính.

2.1.Nhóm β lactamin.

2.2.Nhóm aminoglycosid.

2.3.Nhóm tetracyclin.

2.4.Nhóm macrolid.

2.5.Nhóm qinolon.

2.6.Nhóm sulfamid.

3.Nguyên tắc sử dụng và phối hợp kháng sinh.

4. Kháng kháng sinh của vi khuẩn.

5.Thuốc kháng virus

5.1 Các thuốc kháng virus herpes.

5.2 Các thuốc kháng  HIV.

6. Thuốc chống lao.

6.1. Đại cương.

6.2. Các thuốc chống lao.

6.3. Nguyên tắc sử dụng thuốc chống lao, kháng thuốc của vi khuẩn lao.
	6

	6
	THUỐC CHỐNG SỐT RÉT

Mục tiêu:

1. Phân tích được tác dụng, cơ chế tác dụng của cloroquin, fansidar, artemisinin.

2. Phân tích được cơ chế kháng thuốc của kí sinh trung kháng cloroquin và ký sinh trùng kháng fansidar.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc điều trị sốt rét.

Nội dung:

1. Đại cương

2. Các thuốc điều trị sốt rét

2.1. Cloroquin

2.2. Fansidar

2.3. Artemisinin và dẫn xuất

3. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.
	1

	7
	THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Mục tiêu:

1. Trình bày được cách phân loại, nguyên tắc sử dụng và tác dụng không mong muốn của các thuốc điều trị ung thư.

2. Phân tích được cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng của các thuốc điều trị ung thư.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của các thuốc điều trị ung thư.

Nội dung:

1. Đại cương

2. Các thuốc chống ung thư

2.1. Nhóm alkyl hóa

2.2. Các thuốc kháng chuyển hóa

2.3. Thuốc chống ung thư nguồn gốc tự nhiên, hormon và enzym

2.4. Kháng sinh chống ung thư

2.5. Các chất ức chế tyrosin kinase

2.6. Các chất chống ung thư khác

2.7. Các chất ức chế tân tạo mạch

3. Nguyên tắc và cách dùng thuốc chống ung thư.
	3

	8
	HORMON - THUỐC ĐIỀU HOÀ BÀI TIẾT HORMON.

Mục tiêu:

1.Trình bày được cách phân loại hormon.

2. Phân tích được cơ chế, tác dụng và áp dụng trên lâm sàng của các hormon sinh dục và hormon vỏ thượng thận.

3. Phân tích được cơ sở của các tác dụng phụ khi sử dụng glucocorticoid.

4. Phân tích được tác dụng và áp dụng lâm sàng của các kháng hormon.

5. Nhận thức được tầm quan trọng của hormon và thuốc điều hòa hormon trong điều trị.

Nội dung:

1.Đại cương.

2.Hormon có cấu trúc steroid.

2.1.Hormon tuyến vỏ thượng thận.

2.2.Hormon sinh dục.

2.3.Thuốc tránh thai.

3. Kháng hormon

3.1.Thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.

3.2. Thuốc kháng androgen.

3.3. Thuốc kháng estrogen.
	3

	9
	VITAMIN

Mục tiêu:

Mục tiêu:

1. Phân tích được tác dụng, cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của một số loại vitamin: E, K, B3, B6, B5, B8.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của các loại vitamin trong điều trị.

Nội dung

1. Đại cương

2. Vitamin tan trong dầu

2.1. Vitamin E

2.2. Vitamin K

3. Vitamin tan trong nước

3.1. Vitamin B3

3.2. Vitamin B5

3.3. Vitamin B6

3.4. Vitamin B8
	1,5

	10
	THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM - LOÉT DẠ DÀY, TÁ TRÀNG

Mục tiêu

1. Phân tích được ưu, nhược điểm của các thuốc antacid trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng.

2. So sánh được cơ chế tác dụng, ác dụng vàáp dụng lâm sàng của cá thuốc kháng histamin H2 và thuốc ức chế bơm H+/K+ ATPase.

3.  Nhận thức được tầm quan trọng của việc phối hợp các thuốc trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng

Nội dung

1. Đại cương

2. Các thuốc kháng acid

2.1 Thuốc kháng acid có tác dụng toàn thân

2.2 Thuốc kháng acid có tác dụng tại chỗ
3. Thuốc làm giảm bài tiết HCl và pepsin của dạ dày

3.1 Thuốc kháng histamin H1

3.2 Thuốc ức chế bơm H+/K+ ATPase

4. Các phác đồ trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng

4.1 Phác đồ 3 thuốc

4.2 Phác đồ 4 thuốc
	1,5

	11
	THUỐC CHỐNG NÔN, GÂY NÔN

Mục tiêu

1. Phân tích được cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng của các thuốc chống nôn, thuốc gây nôn.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng an toàn, hợp lý các thuốc chống nôn và gây nôn.

Nội dung

1. Thuốc gây nôn

1.1 Thuốc gây nôn trung ương

1.2 Thuốc gây nôn ngoại biên

1.3 Thuốc gây nôn có cơ chế hỗn hợp

2. Thuốc chống nôn

2.1 Gây tê ngọn dây cảm giác ở dạ dày

2.2 Thuốc ức chế phó giao cảm

2.3 Thuốc kháng histamin H1

2.4 Thuốc kháng receptor D2

2.5 Các thuốc khác
	1

	12
	THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN LIPID MÁU

Mục tiêu:

1. Trình bày được cách phân loại thuốc điều chỉnh rối loạn lipoprotein máu

2. Phân tích được cơ chế tác dụng và áp dụng lâm sàng của thuốc hạ lipoprotein máu.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hạ lipoprotein máu trong điều trị.

Nội dung:

1. Đại cương

- Cấu trúc và phân loại

- Tăng lipoprotein máu và phân loại sự tăng lipoprotein máu

- Phân loại và cơ chế tác dụng cảu thuốc hạ lipoprotein máu

2. Nguyên tắc điều trị tăng lipoprotein 

3. Thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và thải trừ lipid

3.1. Cholestyramin

3.2. Colestipol

3.3. Neomycin

4. Thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và thải trừ lipid

4.1. Acid nicotinic

4.2. Dẫn xuất acid fibric

4.3. Dẫn xuất statin

4.4. Probucol

4.5. D-Thyroxin

4.6. Các acid béo không họ omega 3

4.7. Một số thuốc hạ lipoprotein mới
	2

	13
	THUỐC ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN

Mục tiêu:

1. Phân tích được cơ chế điều trị, dự phòng hen của glucocorticoid.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng glucocorticoid trong điều trị, dự phòng hen.

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Các yếu tố kích thích 

4. Cơ chế bệnh sinh

5. Các thuốc điều trị hen phế quản

5.1. Thuốc giãn phế quản

5.2. Các thuốc chống viêm glucocorticoid

5.3. Thuốc đối kháng tại receptor leucotrien và thuốc ức chế tổng hợp leucotrien
	2

	14
	THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU

Mục tiêu

1. Trình bày được cơ chế tác dụng vàáp dụng lâm sàng của thuốc hạ glucose máu dẫn xuất của biguanid.

2. So sánh được cơ chế, tác dụng vàáp dụng lâm sàng của sulfonyure và các meglitinid.

3. Phân tích cách phối hợp thuốc trong điều trịđái tháo đường.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hạ glucose máu trong quản lý và điều trị đái tháo đường.

Nội dung

1. Phân loại thuốc điều trịđái tháo đường

2. Các thuốc điều trịđái tháo đường

2.1. Acarbose

2.2. Các meglitinid

2.3. Thuốc giống incretin và thuốc ức chế DPP – 4

3. Các phác đồđiều trịđái tháo đường

3.1. Phác đồ 1 thuốc

3.2. Phác đồ 2 thuốc

3.3. Phác đồ 3 thuốc

3.4. Phác đồ tiêm kết hợp
	1

	15
	THUỐC CHỐNG GIUN, SÁN, AMIP, TRÙNG ROI

Mục tiêu

1. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc chống giun, sán.

2. Phân tíchđược cơ chế, áp dụng lâm sàng của các thuốc điều trị lỵ amip metronidazol.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng an toàn, hợp lý các thuốc chống giun, sán, amip, trùng roi.

Nội dung

1. Thuốc chống amip

1.1 Thuốc diệt amip ở mô
1.2 Thuốc diệt amip trong lòng ruột

1.3 Hướng dẫn điều trị bệnh do amip

2. Thuốc chống giun

2.1 Mebendazol

2.2 Albendazol

2.2 Thiabendazol

3. Thuốc chống sán

3.1 Niclosamid

3.2 Praziquantel

3.3 Metrifonat
	1,5

	16
	NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC THUỐC CẤP TÍNH

Mục tiêu:

1. Trình bày được các nguyên tắc xử trí ngộ độc thuốc cấp tính.
2. Phân tích được nguyên tắc xử trí ngộ độc thuốc cấp tính bằng các chất có tác dụng đối kháng dược lý đặc hiệu.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

Nội dung:

1. Loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể

- Qua đường tiêu hóa

- Qua đường hô hấp

- Qua đường tiết niệu

2. Trung hòa chất độc

- Các chất tương kỵ hóa học tại dạ dày

- Các chất tương kỵ hóa học dùng đường toàn thân

- Sử dụng các thuốc đối kháng dược lý đặc hiệu

3. Điều trị triệu chứng và hồi sức cho người bệnh 

- Áp dụng đối kháng sinh lý

- Hồi sức cho người bệnh

- Công tác chăm sóc cho người bệnh

- Bảng kê một số thuốc thường gây ngộ độc và cách điều trị.
	1,5

	 
	Tổng
	30



Phần thực hành

	TT
	Nội dung thực hành
	Số tiết học

	1
	Mục tiêu

1. Vận dụng được kết quả thí nghiệm để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc trong điều trị, từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn sử dụng thuốc.

Nội dung

1. Tác dụng đối lập của ether và strychnin

2. Tác dụng của vitamin K trên thời gian đông máu
	2,5

	2
	Mục tiêu

1. Vận dụng được kết quả thí nghiệm để giải thích tác dụng của thuốc trên lâm sàng.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc trong điều trị, từ đó có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình hướng dẫn sử dụng thuốc.

Nội dung

1. Tác dụng gây mê của ketamin

1.1. Chuẩn bị

1.2. Tiến hành

2. Tác dụng của cafein trên tim

2.1. Chuẩn bị

2.2. Tiến hành
	2,5

	3
	Mục tiêu

1. Hướng dẫn được cách sử dụng thuốc theo nhóm và dạng bào chế.

2. Tư vấn được về vấn đề lựa chọn thuốc trong điều trị.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc để tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc.

Nội dung

Nhận biết và thảo luận hướng dẫn sử dụng các thuốc thuộc nhóm kháng sinh
	2,5

	4
	Mục tiêu

1. Hướng dẫn được cách sử dụng thuốc theo nhóm và dạng bào chế.

2. Tư vấn được về vấn đề lựa chọn thuốc trong điều trị.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc để tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc.

Nội dung

Nhận biết và thảo luận hướng dẫn sử dụng các thuốc thuộc nhóm điều trị bệnh tim mạch, huyết áp.
	2,5

	5
	BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

Mục tiêu:

1. Hướng dẫn được cách sử dụng thuốc theo nhóm và dạng bào chế.

2. Tư vấn được về vấn đề lựa chọn thuốc trong điều trị.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc để tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc.

Nội dung

Nhận biết và thảo luận hướng dẫn sử dụng các thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa.
	2,5

	6
	BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Mục tiêu

1. Hướng dẫn được cách sử dụng thuốc theo nhóm và dạng bào chế.

2. Tư vấn được về vấn đề lựa chọn thuốc trong điều trị.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của thuốc để tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc.

Nội dung

Nhận biết và thảo luận hướng dẫn sử dụng các thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm phi steroid.
	2,5

	
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng dạy


- Thuyết trình, thảo luận nhóm, làm bài tập.

14. phương tiện và vật liệu dạy học


- Phấn, bảng, máy chiếu projector, ảnh minh họa.

15. Đánh giá


- Điểm đánh giá  chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:


+ Kiểm tra thường xuyên : 02 ( Hệ số 1 )


+ Kiểm tra giữa học phần:  01( Hệ số 2 )



- Chuyên cần:  0,2



- Thực hành ( Quá trình – Kết quả ) 0,8


+ Điểm thi kết thúc học phần: 01( Trọng số 50% )


+ Hình thức thi và kiểm tra: Tự luận

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

16.2. Tài liệu tham khảo

17. Lịch học


Phần lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Thuốc hạ sốt – giảm đau – chống viêm, thuốc điều trị Gút

- Histamin và kháng histamin H1
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	- Thuốc chữa thiếu máu

- Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu và tiêu fibrin

- Thuốc chống sốt rét
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Hóa trị liệu
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Hóa trị liệu (tiếp)
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	5
	Thuốc điều trị ung thư
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Hormon – thuốc điều hòa bài tiết hormon
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	- Vitamin

- Thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	8
	- Thuốc chống nôn, gây nôn

- Thuốc điều trị hen phế quản
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	9
	 - Thuốc hạ lipoprotein máu

- Thuốc hạ glucose máu
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận

	10
	- Thuốc chống giun, sán, amip, trùng roi

- Nguyên tắc xử trí ngộ độc thuốc cấp tính
	3
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	Thuyết trình, thảo luận


Phần thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1-2
	Bài thực hành số 1
	5
	
	Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (2009), Dược lýhọc, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội

2. Brunton L., Lazo J., Parker K. (2005), Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, America.
	

	2-4
	Bài thực hành số 2
	5
	
	
	

	5-6
	Bài thực hành số 3
	5
	
	
	

	7-8
	Bài thực hành số 4
	5
	
	
	

	9-10
	Bài thực hành số 5
	5
	
	
	

	11-12
	Bài thực hành số 6
	5
	
	
	


